
Số 

tờ

Số 

thửa

Diện 

tích 

thửa

(m2)

Số tờ
Số 

thửa 

Diện 

tích

 thửa 

(m2)

Diện 

tích 

được 

giao

Đất 

giao 

cho hộ

Đất 

UBND

 quản 

lý

Tổng 

DT 

thu hồi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

1. Nguyễn Văn Trường - 

con đẻ

2. Nguyễn Thị Hường - con 

đẻ

3. Nguyễn Văn Pha - con đẻ

4. Nguyễn Thị Hằng - con 

đẻ

5. Nguyễn Văn Hạnh - con 

đẻ

Là hàng thừa kế của bà 

Nguyễn Thị Tình (GCN 

Nguyễn Thị Đường)

TDP

Đồi Đỏ
1 5 158,9 20 298 194 194 LUC 158,9 158,9

158,9 194,0 194,0 158,9 158,9

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN: CỤM 

CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH, HUYỆN TÂN YÊN TẠI  THỊ TRẤN CAO THƯỢNG 

Tổng

(Kèm theo Quyết định số: …….../QĐ-UBND ngày …./4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Stt
Họ và tên 

chủ sử dụng
Địa chỉ

Diện tích theo đo 

đạc thực tế

(theo trích đo)

Loại đất

Diện tích thu hồi trong 

chỉ giới cụm công 

nghiệp (m2)

Ghi chú

Thông tin thửa đất

theo GCN, HS ĐC

1



2



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 156.000đ/m
2

Bồi 

thường chi 

phí đầu tư 

vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ 

(đồng)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1

1. Nguyễn Văn Trường 

- con đẻ

2. Nguyễn Thị Hường - 

con đẻ

3. Nguyễn Văn Pha - 

con đẻ

4. Nguyễn Thị Hằng - 

con đẻ

5. Nguyễn Văn Hạnh - 

con đẻ

Là hàng thừa kế của bà 

Nguyễn Thị Tình 

(GCN Nguyễn Thị 

Đường)

1 5 158,9 LUC 158,9 158,9 0 8.262.800 1.398.320 1.589.000 24.788.400 0 36.038.520 0 36.038.520

158,9 158,9 158,9 0 8.262.800 1.398.320 1.589.000 24.788.400 0 36.038.520 0 36.038.520Tổng

PHƯƠNG ÁN BỒ THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số: …….../QĐ-UBND ngày …./4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

UBND 

xã quản 

lý 

(đồng)

Tổng kinh phí 

Bồi thường hỗi 

trợ (đồng)

STT Chủ sử dụng

3



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 156.000đ/m
2

Bồi 

thường chi 

phí đầu tư 

vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

UBND 

xã quản 

lý 

(đồng)

Tổng kinh phí 

Bồi thường hỗi 

trợ (đồng)

STT Chủ sử dụng
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Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện 

tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Bồi thường 

về đất 

52.000đ/m
2

Bồi thường 

hoa mầu 

trên đất 

8.800đ/m
2

Hỗ trợ ổn định 

đời sống và 

sản xuất khi 

nhà nước thu 

hồi 10.000đ/m
2

Hỗ trợ đào 

tạo, chuyển đổi 

nghề và tìm 

kiếm việc làm 

=3 lần giá đất 

NN 156.000đ/m
2

Bồi 

thường chi 

phí đầu tư 

vào đất 

còn lại đối 

với đất 

công ích 

(50%giá 

đất NN)

Tổng kinh phí 

bồi thường, 

hỗ trợ cho hộ 

(đồng)

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
) Bồi thường hỗ trợ cho hộ gia đình ,cá nhân

Hỗ trợ 

khi thu 

hồi đất 

UBND 

xã quản 

lý 

(đồng)

Tổng kinh phí 

Bồi thường hỗi 

trợ (đồng)

STT Chủ sử dụng

5



42.394.520

6



7



8



Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 18

1

1. Nguyễn Văn Trường - con đẻ

2. Nguyễn Thị Hường - con đẻ

3. Nguyễn Văn Pha - con đẻ

4. Nguyễn Thị Hằng - con đẻ

5. Nguyễn Văn Hạnh - con đẻ

Là hàng thừa kế của bà Nguyễn Thị Tình (GCN 

Nguyễn Thị Đường)

1 5 158,9 LUC 158,9 158,9 0 6.356.000 6.356.000

158,9 158,9 158,9 0 6.356.000 6.356.000Tổng

PHƯƠNG ÁN BỒ THƯỜNG HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:

 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐỒNG ĐÌNH HUYỆN TÂN YÊN

(Kèm theo Quyết định số: …….../QĐ-UBND ngày …./4/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên)

Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao mặt 

bằng sớm: 40.000đ/m2

Tổng kinh phí Bồi thường hỗi trợ 

(đồng)
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)
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Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao mặt 

bằng sớm: 40.000đ/m2

Tổng kinh phí Bồi thường hỗi trợ 

(đồng)
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)
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Số 

Tờ

Số

 thửa

Diện tích 

thửa 

(m
2
)

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

(m
2
)

Đất hộ 
Đất 

UBND

Khuyến khích nhận 

tiền và bàn giao mặt 

bằng sớm: 40.000đ/m2

Tổng kinh phí Bồi thường hỗi trợ 

(đồng)
STT Chủ sử dụng

Thông tin thửa đất

 theo BĐĐC

Loại 

đất

Diện tích thu hồi (m
2
)
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